
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ Đ, ĐT 18E

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:
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TỔNG
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ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN
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4.44.05.04.007/10/2000AnNguyễn Quốc Bình03031813851

2.72.04.01.017/01/2000AnhPhạm Hoàng03031813862

5.55.05.010.07/1/2000BảoVõ Anh03031813873

5.86.04.510.004/01/2000BìnhNguyễn An03031813884

5.24.05.510.020/08/2000DânTrần Nguyễn Thế03031813895

4.03.04.57.002/02/1999DuyLê Thanh03031813906

5.24.05.510.022/12/2000DuyênHuỳnh Hữu03031813927

3.72.05.07.020/06/2000DươngĐinh Hải03031813938

0.00.00.00.014/1/2000ĐạtĐặng Thành03031813949

4.53.05.010.004/01/2000ĐạtTrần Hoàng030318139510

5.44.06.010.004/09/2000ĐôNguyễn Bá030318139611

5.66.04.010.015/09/2000GiangNguyễn Hoàng030318139712

5.24.05.510.028/02/2000HảoPhạm Ngọc030318139913

5.04.05.010.003/03/2000HiếuNguyễn Trung030318140214

4.43.06.05.030/04/2000HiếuVõ Trung030318140315

5.75.05.510.001/10/2000HoàiPhạm Võ Trung030318140416

4.64.05.54.030/08/1999HoàngNguyễn Huy030318140517

5.24.05.510.013/01/2000HuyNguyễn Gia030318140618

5.55.05.010.017/11/1999HuyPhạm Văn030318140719

5.95.06.010.026/03/2000HuỳnhPhùng Nguyễn030318140820

5.96.05.57.008/04/2000KhaCù Tấn030318140921

4.74.05.55.026/04/2000KhaDương Vĩnh030318141022

7.06.07.510.022/08/2000KhaNguyễn Duy030318141223

2.60.04.010.021/05/2000KhangNguyễn Hoàng030318141424

4.84.04.510.024/10/2000KhangNguyễn Nhật Duy030318141525

5.44.06.010.010/05/2000KhangPhan Duy030318141626

5.45.05.57.006/02/2000KhươngNguyễn Duy030318141727

5.34.06.57.028/04/2000KiệtLê Anh030318141928

3.00.06.06.005/06/2000LâmĐặng Hoài030318142029

5.95.06.010.015/12/2000LinhHuỳnh Bảo030318142130

5.44.06.010.002/07/2000LinhTrương Văn030318142231

7.28.05.510.003/10/2000LongNguyễn Lâm Hoàng030318142332

5.75.05.510.015/07/2000LongNguyễn Hoàng030318142433
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5.25.05.55.028/11/2000LongPhan Vũ030318142634

4.95.05.04.018/04/2000LộcHuỳnh Bá030318142735

6.66.06.510.014/4/2000LộcVũ Tấn030318142836

5.04.05.010.009/11/2000LuânĐỗ Gia030318142937

7.57.07.510.004/04/1999LuânNguyễn Thành030318143038

5.55.05.010.026/5/1999MẫnVõ Phương Minh030318143139

5.25.05.55.029/11/2000MinhDương Quốc Lê030318143240

4.03.04.57.007/12/2000MinhLa Hoàng030318143441

4.94.06.05.005/12/2000MinhTrần Lý Nhật030318143642

5.55.05.010.002/02/2000MinhVõ Lê030318143743

5.25.05.07.002/05/2000NamVũ Văn030318143844

0.00.00.00.006/11/2000NgọcĐào Thanh Minh030318143945

5.55.05.58.04/4/2000NhấtLưu Quang030318144246

4.43.05.57.003/05/2000PhúNguyễn Vĩnh030318144347

5.04.05.010.02/9/1999QuangLữ Đăng030318144448

4.64.04.010.028/07/2000QuânNguyễn Minh030318144549

6.26.05.510.025/12/2000QuốCNguyễN BìNh030318144650

6.16.05.59.010/06/2000SangNguyễn Hoàng030318144751

5.36.05.03.03/11/2000SanhTrần Tuấn030318144852

6.15.06.510.010/04/2000SơnHà Văn030318144953

4.85.05.03.010/12/1999SơnLê Công030318145054

5.24.05.510.025/05/2000SơnNguyễn Hồng030318145155

0.00.00.00.026/4/2000TàiTrần Võ Thanh030318145256

6.06.05.010.013/02/2000TâmNguyễn Hữu030318145357

6.46.06.010.027/02/2000ThanhLê Chí030318145458

5.15.04.010.014/09/2000ThànhDương Trọng030318145559

3.84.04.02.011/07/2000ThiLê Trọng030318145660

5.55.05.010.018/12/2000ThìnTrương Tiến030318145761

5.04.05.010.004/09/2000ThôngBùi Minh030318145862

5.04.05.010.021/12/2000ThưNguyễn Văn030318145963

4.84.04.510.029/11/2000TiếnPhan Huy030318146064

3.94.03.07.030/10/1999TiếnBạch Văn030318146165

3.73.04.54.02/10/2000TínHồ Nguyễn Khương030318146366

4.53.05.010.001/01/2000TínhNguyễn Tấn030318146467

4.64.04.010.011/12/2000TínhNguyễn Trọng030318146568

4.33.04.510.024/09/2000ToànLê Quốc030318146669

5.75.05.510.027/08/2000ToànNguyễn Công030318146770

5.05.05.05.015/06/2000TrảnĐặng Ngọc030318146871

4.03.04.57.002/02/2000TríTrần030318146972

5.35.04.510.030/01/2000TrungĐinh Minh030318147173
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4.33.04.510.018/05/2000TrườngNguyễn Đăng030318147274

5.95.06.010.030/11/2000TrườngVõ Lâm030318147375

3.52.04.57.017/03/2000TùngHuỳnh Xuân030318147476

7.07.07.07.007/06/2000TùngTrần Quang030318147577

0.00.00.00.019/02/2000TúTrần Lê Thanh030318147678

5.95.06.010.024/11/2000ViệtNguyễn Tuấn030318147779

5.96.05.57.028/01/2000ViệtNguyễn Văn030318147880

H.Ghép -
CÐĐ,ĐT17E5.24.05.510.008/09/1998MẫnTrương Minh030317143781

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 16 tháng 06 năm 2019

7(8.6%)24(29.6%)40(49.4%)6(7.4%)4(4.9%)0(0%)0(0%)81(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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